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糖尿病衛教單張

Tơ đơn giaa o duu c y têê  bêê nh tiêê u đương

一、什麼是糖尿病？

Bênh tiêu đương là gì?

正常人進食後，食物在胃腸道被消化分解後，產生葡萄糖，葡萄糖經由血液

運送至全身，包括胰臟，會刺激胰臟釋出胰島素，胰島素可幫助葡萄糖進入

身體各組織細胞，轉變成能量，或貯存在肝、肌肉以及脂肪細胞中。

如果沒有胰島素，或者身體各組織對胰島素不發生反應，則葡萄糖就不能被

利用，於是血液中葡萄糖含量便會上升。當血糖升高到某一程度，超過腎臟

所能回收的極限時，葡萄糖便會從尿液中"漏"出，所以稱之為糖尿病。

Ngươi bình thương sau khi ăn xong, thưc ăn sau khi đươc tiêu hoa trong dạ dày và

ruôt sẽ sinh ra đương glucose, đương glucose sẽ đươc vân chuyên tơi toàn thân 

qua mau, tuyến tụy sẽ đươc kich thich tiết ra insulin, insulin co thê giup cho 

đương glucose tơi đươc cac tổ chưc tế bào trong cơ thê, chuyên hoa thành năng 

lương, hoăc tich trữ ở gan, cơ băp và trong tế bào mỡ. 

Nếu như không co insulin, hoăc cac tổ chưc trong cơ thê không phan ưng lại vơi 

insulin, thì đương glucose sẽ không thê đươc sử dụng, như vây hàm lương glucose

trong mau sẽ tăng lên. Khi đương trong mau tăng lên đến môt mưc đô nào đo, sẽ 

vươt qua kha năng thu nhân cua thân, đương glucose sẽ đươc thai ra qua nươc 

tiêu, do đo goi là tiêu đương.

二、為什麼會發生糖尿病？

 Tại sao lại phat sinh bênh tiêu đương?

糖尿病大部份與遺傳體質有關，其他如肥胖、情緒壓力、懷 孕、藥物、營養失

調，都會促使糖尿病發作，但絕不會由別人傳染而得到。

Ngươi bị tiêu đương đa phân là co liên quan tơi di truyên, cac yếu tố khac như beo

phì, ap lưc tâm li, mang thai, thuốc men, dinh dưỡng mât cân băng... đêu sẽ thuc 

đây bênh tiêu đương phat tac, nhưng tuyêt đối không do ngươi này lây cho ngươi 

kia.

三、什麼人容易得到糖尿病？

Những ngươi nào dễ bị măc bênh tiêu đương? 

1.  有糖尿病家族史的人：糖尿病人家屬罹患糖尿病的機率比一般人高出五

倍以上。 



Những ngươi trong gia tôc co tiên sử bênh tiêu đương: Tỉ lê măc bênh tiêu 

đương ở ngươi trong gia tôc co tiên sử tiêu đương cao hơn gâp 5 lân so vơi 

ngươi bình thương.

2.四十歲以上的中老年人：四十歲以後以百人約有十人會出現糖尿病。 

Ngươi trung niên từ 40 tuổi trở lên

Trong 100 ngươi từ 40 tuổi trở lên ươc co 10 ngươi măc bênh tiêu đương.

3.體型肥胖的人：糖尿病的初發病例中約有百分之六十是肥胖的人。

Những ngươi co cơ thê beo phì:

Trong số cac ca mơi phat bênh tiêu đương ươc co khoang 60% là ngươi beo phì.

四、糖尿病分類

 Phân loại bênh tiêu đương

糖尿病是一種多樣性的症侯群，雖然其基本表現都以高血糖為主，但致病原

因各異。 1979 年美國糖尿病學會首先提出了現在通用的糖尿病分類與命名辦

法，就是糖尿病分為：

Bênh tiêu đương là môt hôi chưng đa dạng, măc dù những biêu hiên cơ ban cua no

chu yếu là đương trong mau cao, nhưng nguyên nhân gây ra bênh lại rât khac 

nhau. Năm 1979 Hiêp hôi tiêu đương Mỹ đã bươc đâu đưa ra phương phap phân 

loại và goi tên cho bênh tiêu đương và đã đươc thông dụng cho tơi ngày nay, theo 

đo bênh tiêu đương đươc chia thành:

1.第一型  (  胰島素依賴型  )  糖尿病  Bênh tiêu đương loại I (tiêu đương phụ thuôc 

insulin)

2.第二型(非胰島素依賴型)糖尿病 Bênh tiêu đương loại II (tiêu đương không 

phụ thuôc insulin)

3.其他情況所引起的糖尿病 Bênh tiêu đương do cac tình hình khac gây nên

4.另外還有葡萄糖耐受不良和妊娠性糖尿病 Ngoài ra con co bênh tiêu đương 

do kha năng giữ đương glucose không tốt và tiêu đương khi mang thai.

五、糖尿病的症狀：

Triêu chưng cua bênh tiêu đương:

1.三多症：多吃(易餓)、多喝(易口渴)、多尿(頻尿、尿多) 體重減輕、倦怠感、

皮膚騷癢、傷口不易癒合、手腳酸麻 有刺痛感、視力減退等。

Ba chưng nhiêu: ăn nhiêu (dễ đoi), uống nhiêu (dễ khat), tiêu nhiêu (tiêu 

thương xuyên, lương nươc tiêu nhiêu), thê trong giam sut, cam giac mêt moi, 

ngưa da, vết thương không dễ lành, tê tay chân và co cam giac đau nhoi, thị 

lưc giam sut...

http://www.vghtpe.gov.tw/~meta/iddm.htm
http://www.diabetes.org/


2.高血糖症狀:極度口渴、噁心、嘔吐、腹部不適、虛弱無力心跳加快、呼吸緩

而深、昏迷。

Triêu chưng đương huyết cao: rât khat, buôn nôn, nôn oi, kho chịu ở bụng, 

mêt moi mât sưc, nhịp tim tăng nhanh, hô hâp châm và sâu, hôn mê.

3.低血糖症狀:全身無力、饑餓、手腳發抖、頭暈、頭痛、焦躁不安、視力障礙、

緊張流冷汗、抽筋、昏迷。

Triêu chưng đương huyết thâp: toàn thân không co sưc, đoi bụng, tay chân run

rây, chong măt, đau đâu, bôn chôn bât an, thị lưc găp trở ngại, căng thăng ra 

mô hôi lạnh, chuôt rut, hôn mê.

六、合併症：

Chưng bôi nhiễm:

可分慢性和急性合併症 

Co thê chia thành chưng bôi nhiễm mãn tinh và câp tinh

慢性合併症:血管病變、視網膜病變、神經病變、感染。

Chưng bôi nhiễm mãn tinh: những chưng bênh ở huyết quan, vong mạc măt, thân 

kinh, viêm nhiễm

急性合併症：酮酸中毒昏迷、低血壓。

Chưng bôi nhiễm câp tinh: trung đôc axit xeton hôn mê, huyết ap thâp.

七、糖尿病的治療

Trị liêu bênh tiêu đương

1.藥物治療：口服降血糖藥或注射胰島素。

Trị liêu thuốc men: uống thuốc hạ đương huyết hoăc tiêm insulin

2.飲食控制：依理想體重計劃並遵守營養師之指導。

Khống chế ăn uống: theo kế hoạch thê trong li tưởng và tuân thu chỉ dân cua bac 

sỹ dinh dưỡng

3.適當運動：能增加心肺功能，促進控制病情。

Vân đông thich hơp: co thê tăng chưc năng cho phổi, thuc đây viêc khống chế 

bênh tât

八、如何控制糖尿病

Làm thế nào đê khống chế bênh tiêu đương

1.遵守營養師的飲食指導計劃，維持理想體重，切忌肥胖。

Tuân thu kế hoạc ăn uống đươc bac sỹ dinh dưỡng chỉ định, duy trì cân năng li 

tưởng, câm kị beo phì.

2.切實遵守醫師處方按時用藥或胰島素注射。



Uống thuốc hoăc tiêm insulin đung giơ theo đung đơn thuốc cua bac sỹ

3.鞋子大小要適合，注意個人衛生(陰部、足部乾燥)，足部須保暖尤其是冬天

避免碰撞傷，引起水泡、小傷口。

Cỡ giày to nho phai phù hơp, chu ý vê sinh ca nhân (vùng kin và chân phai khô 

rao), bàn chân cân giữ âm đăc biêt là vào mùa đông, tranh va đâp thương tich, 

gây nên nốt phông, vết thương nho.

4.熟記低血糖症狀及處理方式，隨身攜帶糖尿病識別證。

Ghi nhơ cac triêu chưng hạ đương huyết và cach thưc xử li, mang theo bên mình 

thẻ xac nhân bênh tiêu đương.

5.適當運動，勿空腹做劇烈運動，並隨時攜帶方糖或糖果。

Vân đông phù hơp, không vân đông mạnh khi bụng rông, mang theo mình đương

cục hoăc keo.

6.不用熱水或電毯火爐取暖。

Không dùng nươc nong hoăc tham điên, lo sưởi đê làm âm

7.放鬆心情、坦然面對、定期返診檢查。

Tha long tinh thân, bình tinh đối măt, định kì quay lại kham.

九、糖尿病乃不可治療之疾病，其本身並不可怕，最可怕的是併發症，因此，如

果能早期診斷，良好控制血糖，使血糖接近正常，便能控制病情。

Bênh tiêu đương vân là bênh không thê chữa khoi, ban thân bênh không đang sơ, 

mà nguy hiêm nhât là cac chưng bôi nhiễm kem theo, do đo, nếu như co thê chân 

đoan sơm, khống chế tốt lương đương trong mau, làm cho đương huyết vê gân 

mưc bình thương là co thê khống chế đươc bênh tình.

十、若有下列情況，立即回院覆診：

Nếu như co những tình hình dươi đây, cân lâp tưc trở lại bênh viên kham:

1.噁心、嘔吐、溫熱而乾燥，外表潮紅之情形。

Buôn nôn, nôn mửa, nong và khô, bên ngoài đo lên.

2.嚴重低血糖，如抽筋、昏迷或腳趾的皮膚有傷等應立即就醫。

    Huyết đương thâp môt cach nghiêm trong, như co rut, hôn mê hoăc vùng da ở 

    ngon chân bị tổn thương... cân lâp tưc tơi bênh viên.
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